


Thông tin liên 
hệ của bệnh viện

Mã số thẻ khám

Tên bác sỹ

Ngày dự sinh

Nếu bạn cảm
thấy có cơn đau

chuyển dạ

1. Hãy gọi điện cho bệnh viện
2. Hãy gọi taxi chuyên dụng 
dành cho bà bầu 
3. Hãy đem theo đồ đạc và xuất phát đi
4. Hãy hít thở đều và chờ taxi đến

Không cần phải
vội vàng  

◇Có vẻ như đã có cơn đau chuyển dạ
     ⇒じ﻿んつう が きました
◇Cứ 10 phút lại đau một cơn.
     Từ lúc OO giờ OO phút.
　⇒じっぷん おきに いたみ が きます
  　〇じ 〇〇ふん から です
◇ Đã vỡ ối   ⇒はすい しました
◇Đang ra máu ( lượng ít / lượng nhiều)
　⇒ち が (すこし/たくさん)でました
◇ Em bé trong bụng : 
    cảm giác không cử động/ có cử động
　⇒あかちゃん は 
 　(しずか です/うごいて います)
◇ Tôi đến bệnh viện từ bây giờ được không?
　⇒いま から びょういん に いって  いいですか

Thông tin liên hệ taxi
chuyên dụng dành cho bà bầu


